
 

 

 
 

Họ và tên: ………………………… 

Lớp : 1..…… 

Thứ …….. ngày ……. tháng ……năm ….. 

PHIẾU TỰ HỌC - TUẦN 27 

MÔN TIẾNG VIỆT 

 

Nhận xét của giáo viên: ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

A. Đọc thành tiếng đoạn văn sau: 

Con quạ thông minh 

Một con quạ đang khát nước bỗng thấy một cái vò, hi vọng là sẽ có nước ở trong đó, nó 

liền bay lại. 

Khi tới, nó mới phát hiện vò có chứa rất ít nước và nó không thể thò mỏ xuống đáy mà 

uống được. Nó thử đủ mọi cách nhưng đều vô ích. 

Cuối cùng, nó dùng mỏ gắp từng viên sỏi thả vào vò nước cho đến khi nước dâng lên 

cao. Quạ tha hồ uống. 

Theo Truyện ngụ ngôn 

B. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

Câu 1. Khi tới gần cái vò, quạ đã phát hiện ra điều gì? 

A. Trong vò có rất ít nước nhưng vẫn có thể uống được. 

B. Trong vò có rất ít nước, không thể chạm mỏ xuống đáy để uống được. 

C. Trong vò có nhiều nước và nó có thể dễ dàng uống được. 

Câu 2. Quạ đã làm gì để uống được nước trong vò? 

A. thả sỏi vào trong vò để nước dâng lên cao 

B. ném sỏi làm vò vỡ để nước chảy ra ngoài 

C. làm chiếc vò đổ xuống, nước chảy ra ngoài 

Câu 3. Em thấy con quạ trong bài như thế nào? 
 

 

C. Bài tập: 

Bài 1. Gạch chân tiếng trong bài đọc trên có chứa vần “iên”. 

Bài 2. Điền “ch” hay “tr”? 

cây ............. anh ……….ong xanh buồng …….uối 

Bài 3. Gạch chân những chữ viết sai trong câu sau rồi viết lại câu đúng xuống dưới: 

Bạn Thái đạt dải nhất cì thi văn ngệ của chường. 

…………………………………………………………………………………………… 



 
Từ chứa tiếng yêu 

    
trắng 

Bài 4. Nối 

A  B 

Trăng gập ghềnh. 

Con đường cao chót vót. 

Đỉnh núi sáng vằng vặc. 

 
Bài 5. a/ Điền từ thích hợp vào sơ đồ dưới đây: 

 

 

b/ Đặt câu với 1 từ em tìm được trong câu a: 
 

 

 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 


